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TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP TRƯỜNG MÔN THI 

GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

1 Ngô Văn  Bình 10/01/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

2 Ngô Mỹ  Uyên  11/11/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

3 Nguyễn Thị  Hậu  13/05/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

4 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/10/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

5 Nguyễn Thái  Hòa  24/10/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

6 Đỗ Thị Quỳnh   Nga 11/07/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

7 Phạm Thị Thúy Hường 18/05/2010 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

8 Phạm Khánh  Quyên 04/11/20210 9A THCS Hữu Bằng Toán Nguyễn Thị Huệ 

9 Đặng Quỳnh Thơ 16/02/2010 9B THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

10 Đặng Nguyễn Hải Dương 16/11/2010 9A THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

11 Nguyễn Như Ngọc 14/07/2010 9A THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

12 Đặng Thị Thùy Trang 05/12/2010 9A THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

13 Đặng Quốc  Tiến 11/07/2010 9D THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

14 Nguyễn Quang  Khánh 05/01/2010 9A THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

15 Phạm Thị Huyền  Trang 14/04/2010 9D THCS Hữu Bằng Ngữ văn Trần Thị Chi 

16 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/02/2010 9A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Nguyễn Thị Minh Thủy 

17 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/10/2010 9A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Nguyễn Thị Minh Thủy 

18 Đặng Văn  Hải 11/06/2010 9A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Nguyễn Thị Minh Thủy 

19 Nguyễn Quang  Linh 21/02/2010 9A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Nguyễn Thị Minh Thủy 
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20 Đặng Thái  Sơn 11/10/2010 9A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Nguyễn Thị Minh Thủy 

21 Nguyễn Thị  Hậu 13/05/2010 9A THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

22 Nguyễn Thái  Hòa 24/10/2010 9A THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

23 Đặng Trung Hiếu 16/11/2010 9C THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

24 Đỗ Tuyết Nhi 18/06/2010 9A THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

25 Đặng Quốc Tiến 11/07/2010 9D THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

26 Ngô Minh  Đức 12/04/2010 9D THCS Hữu Bằng KHTN 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 

27 Nguyễn Thế Hải Đăng 01/07/2010 9A THCS Hữu Bằng Công nghệ Đào Văn Diện 

28 Nguyễn Quốc  Khánh  07/02/2010 9A THCS Hữu Bằng Công nghệ Đào Văn Diện 

29 Đặng Thị Ngọc  Hà 14/01/2010 9A THCS Hữu Bằng Công nghệ Đào Văn Diện 

30 Đặng Bảo Khánh 30/4/2010 9A THCS Hữu Bằng Công nghệ Đào Văn Diện 

31 Nguyễn Thế Ngọc 03/02/2010 9A THCS Hữu Bằng Tin học Bùi Minh Hải 

32 Nguyễn Duy Tân 18/10/2010 9A THCS Hữu Bằng Tin học Bùi Minh Hải 

33 Nguyễn Thế Tuấn 10/09/2010 9A THCS Hữu Bằng Tin học Bùi Minh Hải 

34 Đỗ Đăng Khoa 11/01/2010 9A THCS Hữu Bằng Tin học Bùi Minh Hải 

35 Đỗ Đình  Tiến 30/6/2010 9A THCS Hữu Bằng Tin học Bùi Minh Hải 

36 Nguyễn Thị Kim Anh 19/09/2010 9A THCS Hữu Bằng LS&ĐL 
Hoàn Thị Lan 

Lê Trung Kiên 

37 Ngô Văn Bình 10/01/2010 9A THCS Hữu Bằng LS&ĐL 
Hoàn Thị Lan 

Lê Trung Kiên 

38 Phạm Khánh Quyên 04/11/2010 9A THCS Hữu Bằng LS&ĐL 
Hoàn Thị Lan 

Lê Trung Kiên 
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39 Nguyễn Tiến  Dương 25/08/2010 9B THCS Hữu Bằng LS&ĐL 
Hoàn Thị Lan 

Lê Trung Kiên 

40 Đặng Quỳnh Thơ 16/02/2010 9B THCS Hữu Bằng LS&ĐL 
Hoàn Thị Lan 

Lê Trung Kiên 

41 Đặng Nguyễn Hải Dương 16/11/2010 9A THCS Hữu Bằng GDCD Hoàng Thị Lan 

42 Phạm Thị Thúy Hường 18/05/2010 9A THCS Hữu Bằng GDCD Hoàng Thị Lan 

43 Nguyễn Thanh Xuân 09/06/2010 9B THCS Hữu Bằng GDCD Hoàng Thị Lan 

44 Đỗ Ngọc Hà 04/08/2010 9B THCS Hữu Bằng GDCD Hoàng Thị Lan 

45 Nguyễn Hà Đan  Thanh 08/06/2010 9A THCS Hữu Bằng GDCD Hoàng Thị Lan 

46 Trần Tiến  Thành 22/9/2010 9D THCS Hữu Bằng Mĩ thuật Nguyễn Hồng Hà 

47 Nguyễn Thu Trang 01/01/2010 9D THCS Hữu Bằng Mĩ thuật Nguyễn Hồng Hà 

48 Đỗ Thị Thanh Trúc 21/12/2010 9A THCS Hữu Bằng Mĩ thuật Nguyễn Hồng Hà 

49 Nguyễn Thị Thuỳ  Duyên 13/08/2010 9D THCS Hữu Bằng Mĩ thuật Nguyễn Hồng Hà 

50 Nguyễn Thảo  Phương 30/08/2010 9C THCS Hữu Bằng Âm nhạc Phạm Thị Nga 

51 Phan Thị Hà Giang 26/11/2010 9A THCS Hữu Bằng Âm nhạc Phạm Thị Nga 

52 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12/02/2010 9A THCS Hữu Bằng Âm nhạc Phạm Thị Nga 

                            Hữu Bằng, ngày 09 tháng 10 năm 2024 

     .                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                  Nguyễn Văn Chuyên 

 

 

 

 

                         


